MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
MÔN: KHOA HỌC 5 
Năm học: 2025 - 2026
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3

	Chủ đề/ Bài học
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	CHỦ ĐỀ 1: Chất

	Số câu
	4
	
	2
	
	
	

	
	Câu số
	[bookmark: _GoBack]1,2,3, 4
	
	5,6
	
	
	

	
	Số điểm
	2
	
	1
	
	
	

	CHỦ ĐỀ 2: Năng lượng
	Số câu
	
	
	1
	2
	
	

	
	Câu số
	
	
	9
	11,13
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	3
	
	

	CHỦ ĐỀ 3: Thực vật và động vật
	Số câu
	
	
	1
	1
	2
	

	
	Câu số
	
	
	7
	12
	8,10
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	2
	1
	

	Tổng số câu
	4
	0
	4
	3
	2
	0

	Tổng số điểm
	2
	7
	1







	Số báo danh: …………..
Phòng thi: ……………....
	Điểm:............................

	Bằng chữ: .......................



	BÀI KIỂM TRA CUỐI HKI
Năm học 2025 - 2026
Môn Khoa học - Lớp 5
(Thời gian làm bài: 40 phút)
==========
		Người
chấm 1
	Người
chấm 2

	

	






A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm) Khoanh vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Đất bị ô nhiễm chứa các chất thải có tác động như thế nào với con người? (0,5 điểm)
A. Gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống và sức khỏe con người.
B. Đảm bảo sức khỏe con người.
C. Tài nguyên thiên nhiên được bảo tồn và phát triển.
D. Tăng vai trò của đất đối với hoạt động trồng trọt.
Câu 2. Ô nhiễm đất không do nguyên nhân nào dưới đây? (0,5 điểm)
A. Không xử lí chất thải trước khi xả ra môi trường.
B. Sử dụng phân bón hóa học trong thời gian dài.
C. Do các hiện tượng tự nhiên như núi lửa phun trào, nhiễm phèn,…
D. Hiệu ứng nhà kính.
Câu 3. Các chất có thể tồn tại ở trạng thái: (0,5 điểm)
A. rắn, lỏng, khí.                                                   B. rắn, lỏng, chân không.
C. lỏng, khí.                                                          D. rắn, khí.
Câu 4. Chất nào dễ bay hơi ở nhiệt độ phòng, thường được dùng để sát trùng trong y tế? (0,5 điểm)
A. Dung dịch muối 0,9%.                                     B. Nước tinh khiết.
C. Cồn.                                                                  D. Nước sát trùng.
Câu 5. Biến đổi hóa học xảy ra khi nào? (0,5 điểm)
A. Khi các chất giữ nguyên tính chất.           B. Khi có sự tạo thành chất mới.
C. Khi các chất nóng lên.                              D. Khi các chất thay đổi hình dạng.
Câu 6. Người ta nhận ra sự biến đổi hóa học nhờ vào: (0,5 điểm)
A. sự giữ nguyên tính chất của các chất.           B. sự hòa tan các chất.
C. sự phân bố đều vào nhau.                              D. sự thay đổi tính chất của chất.
Câu 7. Ở động vật khi trưởng thành, cơ quan sinh dục của con đực sẽ tạo ra: (0,5 điểm)
A. trứng.                                                          B. tinh trùng.
C. phôi.                                                            D. hợp tử.
Câu 8. Hình ảnh dưới đây là giai đoạn nào trong quá trình sinh sản của cá? (0,5 điểm)
[image: Tech12h]
A. Hợp tử.                                                                       B. Phôi.
C. Cá con.                                                                       D. Thụ tinh.
Câu 9. Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái đất là: (0,5 điểm)
A. năng lượng gió.                                                  B. năng lượng nước chảy.
C. năng lượng mặt trời.                                          D. năng lượng cây xanh.
Câu 10. Đây là giai đoạn phát triển nào của cây dâu tây mọc lên từ thân?(0,5 điểm)
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A. Nảy chồi.                                                                   B. Cây con.
C. Cây trưởng thành.                                                      D. Nảy mầm.
B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Nêu vai trò của năng lượng trong đời sống.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2. (2,0 điểm) Trình bày vòng đời ở động vật đẻ trứng và động vật đẻ con.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3. (1,0 điểm) Cần làm gì để sử dụng an toàn năng lượng chất đốt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (2025 - 2026)
MÔN: KHOA HỌC 5 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	Đáp án
	A
	D
	A
	C
	B

	Câu hỏi
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10

	Đáp án
	D
	B
	B
	C
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án

	Câu 1
(2,0 điểm)
	- Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống cơ bản của con người và sinh vật, từ vận động đến các quá trình sinh hóa trong cơ thể. 
- Là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, công nghiệp và tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
- Vận hành máy móc, thiết bị, hệ thống giao thông và các thiết bị điện tử phục vụ đời sống hàng ngày. 
- Góp phần xây dựng một tương lai xanh, bền vững thông qua việc sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng sạch và tái tạo. 

	Câu 2
(2,0 điểm)
	a. Đối với động vật đẻ trứng
- Trứng đã thụ tinh được đẻ ra môi trường  Trứng phát triển thành con non  Trở thành con trưởng thành
b. Đối với động vật đẻ con
- Trứng đã thụ tinh phát triển bên trong cơ thể mẹ  Con non sinh ra từ cơ thể mẹ  Tiếp tục lớn lên và trưởng thành.

	Câu 3
(1,0 điểm)
	- Mỗi người cần nắm rõ các nguyên tắc an toàn khi sử dụng chất đốt trong gia đình (quy tắc phòng cháy, chữa cháy). 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống sử dụng chất đốt theo định kỳ. 

- Nhắc nhở mọi người trong gia đình về an toàn, cẩn thận khi sử dụng chất đốt. 
- Lựa chọn và sử dụng các loại nhiên liệu chất đốt có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn và hiệu quả, tránh sử dụng các loại nhiên liệu kém chất lượng, dễ gây cháy nổ. 
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